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Kỷ niệm Phong trào Phật giáo 1963 và 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu
(11/6/1963-11/6/2023)

GS.TS Nguyễn Hùng Hậu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tạp chí
Nghiên cứu Phật học Số tháng 5/2023

Tóm tắt: Hoa sen trong biển lửa, phải chăng đó là nét đặc trưng của
Phật giáo Việt Nam (PGVN)? Truyền thống này đã có từ khi Phật giáo
du nhập, nở rộ qua thời Lý-Trần đến các cuộc kháng chiến chống
Pháp, Mỹ với sự kiện Phật giáo năm 1963, đòi quyền tự do và bình
đẳng tôn giáo tại miền Nam Việt Nam, đỉnh điểm là sự kiện Bồ tát
Thích Quảng Đức tự thiêu trong tư thế kiết già, báo hiệu sự xụp đổ
của chính quyền Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên. Thật là “Trong lò sen
nở sắc thường tươi” (Liên phát lô trung thấp vị can) (Ngộ Ấn Thiền sư);
hoặc “Lạ chi giữa lửa nở sen vàng” (Hưu quái lô khai hoả lý liên) (Tuệ
Trung Thượng sĩ) Từ khoá: Trong lò sen nở, Sắc thường tươi
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Tôi lấy một câu thơ của thiền sư Ngộ Ấn (1020-1088), thế hệ thứ tám thiền phái
Vô Ngôn Thông làm tiêu đề cho bài viết. Không chỉ hoa sen trong bùn lầy, mà
cao hơn nữa, còn có hoa sen trong biển lửa, để chỉ sự tham gia của Phật giáo
trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, đỉnh cao là ngọn đuốc tự thiêu của Bồ
tát Thích Quảng Đức.

Trong Phật giáo, hình ảnh hoa sen để nhắc nhở phật tử, ở giữa chốn ô nhiễm,
bằng tinh tấn vươn lên sẽ đạt đến giác ngộ. Lưu ý rằng trong nước tinh khiết,
sen sẽ không mọc; hoa sen chỉ có thể mọc từ trong bùn đất, giác ngộ chỉ có thể
được từ trong đau khổ, vô minh; sự trưởng thành, mạnh mẽ chỉ có thể có được
qua gian khổ. Bùn đất hôi tanh nhưng lại là môi trường thích hợp để cây sen tồn
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tại và phát triển. Những phiền phức hay thậm chí đau khổ, vô minh, thị phi giúp
ta từ từ trưởng thành và lớn lên, cho đến một lúc nào đó ta vươn xa ra khỏi
vũng bùn và vươn lên ánh mặt trời, trở thành hoa sen nở trên bùn lầy, giác ngộ.
Để tóm tắt triết lý này, Ca dao tục ngữ có câu:

Trong đầm gì đẹp bằng Sen, Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng Nhị vàng,
bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Cái đẹp đẽ cao cả, cái quí hiếm không phải nằm ở đâu xa, không phải trú ngụ
trong vương quốc mây mù trừu tượng, mà nó nằm ngay trong thế giới ô trọc bụi
bặm này. Nói theo danh từ triết học thì cái tuyệt đối nằm trong cái tương đối,
cái tương đối chứa đựng cái tuyệt đối. Chân Như, Niết Bàn, Bồ đề, Chân tâm,
Phật không phải ở đâu xa mà ngay trước mắt (''xúc mục''), trong tâm mỗi người.
Tư tưởng này không có gì mới so với Thiền tông Trung Quốc.

Niết bàn nằm trong thế giới trần tục, vậy con người trần tục muốn đạt đến cái
nằm trong thế giới trần tục (Niết Bàn), tốt nhất nên bằng con đường trần tục
như giã gạo, bổ củi, gánh nước, quét dọn,… điều mà Lục tổ Huệ Năng đã làm.

Đây là một tư tưởng quan trọng cho việc tu hành. Biển rộng mênh mông, bao la
bát ngát, nơi bao chứa tất cả các dòng sông dù trong hay đục. Trong cuộc sống,
ai hướng thiện, hướng tới cái tâm bao la bát ngát như biển cả thì người đó tiến
dần đến giải thoát. Tư tưởng này được Quốc sư Trúc Lâm làm rõ hơn khi khuyên
vua đồng thời cũng là một vị phật tử - Trần Thái Tông: ''dĩ thiên hạ chi dục vi
dục, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm'' (lấy muốn của thiên hạ làm muốn của mình, lấy
tâm của thiên hạ làm tâm của mình). Đó cũng là tư tưởng ''dĩ chúng tâm vi kỷ
tâm''. Theo tư tưởng này, con người hướng thiện bằng việc phục vụ nhân sinh,
nhân quần xã hội, Phật giáo Việt Nam vạch ra một con đường mang tính hài hòa
giữa tôn giáo và xã hội. Đó là con đường đi đến giác ngộ bằng cứu dân độ thế,
và trên đường này tâm con người ngày càng khai mở bao trùm thiên hạ, muôn
loài, vạn pháp, tức đạt đến tâm Phật. Điều này được Tuệ Trung Thượng sỹ - ngôi
sao sáng chói trên nền trời Thiền học Việt Nam - nói khá rõ: ''Tâm của muôn loài
tức Phật tâm'' (Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm). Đi đến giác ngộ bằng cách như
vậy, PGVN đã mang trong mình tinh thần yêu nước. Không thể nói yêu nước
thương dân mà lại không lấy nguyện vọng, mong muốn của dân làm nguyện
vọng, mong muốn của mình. Ngược lại, đã là người yêu nước chân chính thì
phải lấy nguyện vọng, mong muốn của dân làm nguyện vọng, mong muốn của
mình. Chính quan điểm này đã dẫn PGVN đến chủ nghĩa yêu nước.

Trong Phật giáo, đặc biệt là Thiền tông, khi đã giác ngộ thì con người hoàn toàn
không bị trói buộc bởi bất cứ cái gì, mọi chấp thủ bị vỡ bung ra, họ tự do, tự tại,
vô tâm, vô ngại, vô bố uý, không chú tâm, không thiên chấp, do đó không còn

Trong lò sen nở sắc thường tươi
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/trong-lo-sen-no-sac-thuong-tuoi.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/mua-xuan-qua-o-cua-thien-tong.html
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/cot-tuy-cua-phat-giao.html
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tuong-tac-hang-nghin-nam-giua-dao-giao-va-phat-giao.html
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/nghe-thuat-ke-hanh-trong-tac-pham-thien-tong-ban-hanh-cua-thien-su-chan-nguyen.html


tạo nghiệp. Nói một cách hình ảnh, có thể ví mọi hành vi, suy nghĩ, cử chỉ, lời
nói của họ giống như gieo một hạt điếc xuống đất, nó không còn nảy mầm,
không còn sinh tử luân hồi nữa.

Tuỳ nghi, tuỳ thời, nhậm vận, đó là hành động của những người đã giác ngộ ở
một đất nước mà mọi người đều bận rộn, hăm hở, hăng hái chống giặc cứu
nước. Nếu cứ ôm khư khư những giáo lý nhà Phật, đóng kín cửa chùa, mặc cho
quân thù tàn sát đông bào thì thật chẳng hợp thời đúng lúc chút nào. Đi sâu
một chút ta thấy Phật là Thiện. Trong Thiện có nhiều mức độ, có thiện lớn, thiện
nhỏ, thiện vĩ đại như đức Phật, từ bỏ ngai vàng đi tìm con đường cứu chúng sinh
ra khỏi sông mê biển khổ. Thiện nhỏ như làm một điều tốt lành nho nhỏ, chẳng
hạn, cho người khốn khó đồng tiền bát gạo. Người phật tử Việt Nam luôn nhìn ra
và làm theo những cái thiện lớn, khi đứng giữa ngã ba đường cần phải lựa chọn,
dù có phải vi phạm giới luật. Chấp vào những giới luật để làm những điều thiện
nhỏ mà bỏ qua những cái thiện lớn thì chẳng khác nào như ''ngu trung'', ''ngu
hiếu'' trong Nho giáo vậy?

Đó là tuỳ nghi, quyền biến, theo Lão Tử, cái đức cao nhất là bất đức, cho nên có
đức, cái đức thấp nhất là không thất đức, cho nên vô đức. Đã giác ngộ thì mọi
hành động, cử chỉ, suy nghĩ đều là Thiền. Và ở đây, phải chăng đánh giặc cứu
nước cũng là Thiền? Nếu quả đúng vậy thì không chỉ có hoa sen trong bùn lầy,
mà còn có hoa sen trong biển lửa.

Thời Lý - Trần là thời kỳ mà đạo Phật có thể nói là quốc giáo, nhưng cũng là thời
kỳ vẻ vang oanh liệt nhất trong lịch sử. Thiện lớn, đức lớn, hợp thời, đúng lúc,
tuỳ nghi lúc này là phải cứu dân tộc, quê hương, đất nước khỏi cái thảm hoạ của
nạn ngoại xâm. Vì cái thiện lớn, đức lớn đó mà các phật tử sẵn sàng cầm gươm
lên ngựa, sẵn sàng vi phạm giới luật (cấm sát sinh), giết một người để cứu
muôn người. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, những người phật tử không
thể giáo điều máy móc ôm khư khư giới luật là không được giết hại chúng sinh
trong đó có cả kẻ thù, quân xâm lược đang dày xéo quê hương, tàn sát đồng
bào. Không thể vì một điều thiện nhỏ cho cá nhân mà quên điều thiện lớn cho
dân tộc. Như vậy, ở đây phá giới là theo tinh thần phá chấp. Thiền tông Việt
Nam có tinh thần thương người, cứu người, đặc biệt cứu con người là trên hết.
Chả thế mà Phật giáo Việt Nam có câu:

Dù xây chín cấp phù đồ Không bằng làm phúc cứu cho một người.

Cứu một con người còn hơn cả xây chín cấp phù đồ. Bởi vậy, việc cứu cả một
dân tộc, đất nước, cứu muôn dân trăm họ là công việc khẩn thiết cấp bách hơn
cả, dù có phải vi phạm giới luật?
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Chính vì vậy mà trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sư Thiện Chiếu đã viết đôi
câu đối lên trước cửa chùa Linh Sơn, nơi ông làm giáo thụ:

''Phật giáo thị nhập thế nhi phi yếm thế Từ bi nãi sát sinh dĩ độ chúng sinh''
(Đạo Phật là nhập thế chứ không phải yếm thế Từ bi là sát sinh để cứu độ chúng
sinh)

Quan niệm từ bi của Thiện Chiếu nói riêng và PGVN nói chung là có điểm khác
biệt so với Phật giáo Ấn Trung. Phải chăng đó cũng là điểm độc đáo, đặc sắc
của PGVN.
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Năm 1925-1926, thực dân Pháp bắt một số nhà sư đi biểu tình và chất vấn: ''Ai
xui thầy chùa đi biểu tình ?'' Sư Thiện Chiếu đã trả lời trên báo: ''Thuyết từ bi
cứu khổ của Phật tổ xui phật tử tham gia những hoạt động yêu nước thương dân
chứ không ai xui cả''. Chính khai mở tâm đi dần đến giác ngộ bằng con đường
tham gia tích cực vào việc cứu đời kể cả sát sinh mà PGVN đã có những đóng
góp to lớn trong công cuộc chống ngoại xâm giành lại độc lập chủ quyền cho
đất nước. Lịch sử ''chống địch họa'' của dân tộc Việt Nam cho đến nay đã chứng
minh điều đó. Âu đó cũng là lẽ thường tình bởi vì phương châm của nhà Phật là
''Lợi lạc quần sinh vô ngã vị tha''. Thiền tông Việt Nam còn đi xa hơn: ''Lợi lạc
quần sinh vô tâm vị tâm''. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thư gửi tăng, ni phật tử
đã viết: ''Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương máu: kháng chiến
đến cùng, để đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn,
để giữ vững thống nhất và độc lập Tổ quốc. Thế là chúng ta đã làm theo lòng
đại từ bi của đức Phật Thích Ca kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải
nô lệ''. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, đi theo truyền thống yêu nước của
PGVN, nhiều nhà sư trên con đường giác ngộ Phật giáo đã đi theo cách mạng,
nhiều nhà tu hành đã giúp đỡ và đi theo kháng chiến, họ bị tù đày thậm chí hy
sinh anh dũng, nhiều chùa đã trở thành cơ sở cách mạng. Đỉnh cao của phong
trào làm theo lòng đại từ đại bi của đức Phật Thích Ca là kháng chiến để đưa
giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ, năm 1945, tất cả các phật tử ở các chùa thuộc
dãy Yên Tử đã tham gia khởi nghĩa chống Nhật. Sau cách mạng tháng 8, một
đơn vị quân đội gồm toàn tăng, ni đã thành lập ở Đông Triều theo trung tướng
Nguyễn Bình vào Nam chiến đấu. Họ anh dũng chiến đấu và hi sinh nhiều ở
chiến trường Nam Bộ. Đó quả là hoa sen trong biển lửa.

Phong trào Phật giáo 1963 là một minh chứng nữa để nói về hoa sen trong biển
lửa, đó là cao trào đấu tranh đòi quyền tự do và bình đẳng tôn giáo của Phật
giáo tại miền Nam Việt Nam. Biến cố Phật giáo năm 1963 kéo dài nửa năm lan
rộng khắp miền Nam Việt Nam, là xung đột giữa hai bên, một bên là Phật giáo
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tại miền Nam Việt Nam và bên kia là Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đứng đầu
bởi Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Trong cuộc đấu tranh này, bất bạo động (Satyagraha) là một phương pháp cốt
lõi của Phật giáo được giới lãnh đạo Phật giáo miền Nam chọn làm phương pháp
chỉ đạo cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng tôn giáo. Chọn "bất bạo động" làm
phương pháp chỉ đạo cho cuộc đấu tranh chống lại chế độ bạo quyền Ngô Đình
Diệm, tăng, ni và phật tử miền Nam biết trước là phải "chấp nhận một sự hy
sinh đến cùng độ", nhưng họ vẫn tin tưởng rằng sự hy sinh ấy sẽ làm "rung
động đến tận lòng người, chứ không chỉ rung động chính sách mà thôi". Lần đầu
tiên, lịch sử Việt Nam ghi nhận một phương pháp đấu tranh mới – phương pháp
bất bạo động - mà kết quả đem lại là việc chế độ Ngô Đình Diệm xây dựng
trong chín năm đã bị sụp đổ trong chớp mắt, dù Ngô Đình Diệm cứ đinh ninh
rằng không một lực lượng nào dưới quyền thống trị của ông ta có thể làm được.
Đỉnh cao của phong trào bất bạo động là ngày 11/6/1963, tại ngã tư đường Lê
Văn Duyệt - Phan Đình Phùng, đúng 10 giờ sáng, Bồ tát Thích Quảng Đức tự
thiêu trong tư thế kiết già trước sự chứng kiến của hàng trăm quần chúng và
phật tử. Hình ảnh một vị cao tăng trong ngọn lửa bốc cao vẫn ngồi kiết già im
lặng tay chắp trước ngực đã tạo ấn tượng mạnh gây xúc động lớn trong nước và
trên thế giới.

Ngày 4/8/1963, nhà sư Nguyên Hương 23 tuổi châm lửa tự thiêu không cho ai
biết ở đài chiến sĩ tại Bình Thuận.

Ngày 12/8/1963, nữ sinh Mai Tuyết An đến chùa Xá Lợi chặt bàn tay trái để
phản đối chính quyền. Ngày 13/8/1963, nhà sư Thanh Tuệ 18 tuổi ở chùa Phước
Duyên, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, tự thiêu.

Ngày 15/8/1963, Ni sư Diệu Quang 27 tuổi tự thiêu tại quận Ninh Hòa, Khánh
Hòa.

Ngày 16/8/1963, tại Huế, nhà sư Tiêu Diêu 71 tuổi tự thiêu tại chùa Từ Đàm.

Ngày 5/10/1963, nhà sư Quảng Hương 37 tuổi thuộc Tỉnh hội Phật giáo Ban Mê
Thuột châm lửa tự thiêu trước chợ Bến Thành.

Ngày 27/10/1963, nhà sư Thiện Mỹ 23 tuổi tại chùa Vạn Thọ châm lửa tự thiêu
trước nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn.

Hoa sen trong biển lửa thật là hiếm gặp, mà có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Phải chăng
đây cũng là điểm đặc trưng của PGVN?

Trong lò sen nở sắc thường tươi
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/trong-lo-sen-no-sac-thuong-tuoi.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/khoa-hoc-va-phat-giao-tam-ly-hoc-va-ton-giao.html
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/phat-huy-gia-tri-dao-duc-phat-giao-trong-xa-hoi-hien-nay.html


Lửa trong các kinh Phật chủ yếu chỉ tham, sân si trong con người, ví dụ, trong
kinh Duy Ma Cật cũng có câu: "Trong lửa sinh ra hoa sen” (hỏa trung sinh liên
hoa); còn lửa trong PGVN, ngoài tam độc còn chỉ sự dấn thân của Phật giáo
trong công cuộc chống ngoại xâm, chống kỳ thị phân biệt tôn giáo. Để kết thúc
bài viết, tôi trích một câu của Tuệ Trung Thượng sĩ: “Lạ chi giữa lửa nở sen
vàng” (Hưu quái lô khai hoả lý liên).

GS.TS Nguyễn Hùng Hậu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tạp chí
Nghiên cứu Phật học Số tháng 5/2023 ***
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